
UỶ BAN NHÂN DÂN  

PHƯỜNG BA NGÒI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   135  /UBND Ba Ngòi, ngày 16   tháng 7  năm  2025 

V/v đăng ký sử dụng dịch vụ ký số 

chuyên dùng công vụ trên thiết bị 

di động (SIM PKI) cho cá nhân 

lãnh đạo 

 

 

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ. 

 

Thực hiện Công văn số 274/SKHCN-TTCĐS ngày 15/7/2025 của Sở Khoa 

học và Công nghệ về việc đề nghị đăng ký sử dụng dịch vụ ký số chuyên dùng 

công vụ trên thiết bị di động (SIM PKI) cho cá nhân lãnh đạo. 

Ủy ban nhân dân (UBND) phường Ba Ngòi đăng ký sử dụng dịch vụ ký số 

chuyên dùng công vụ trên thiết bị di động (SIM PKI) cho cá nhân lãnh đạo (bao 

gồm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan Đảng ủy, MTTQ, 

HĐND và UBND phường) theo danh sách đính kèm. 

UBND phường Ba Ngòi báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, tổng 

hợp./. 

Nơi nhận: (VBĐT) 
- Như trên; 

- Văn phòng Đảng ủy; 

- TT. UBND thành phố; 

- Phòng Văn hoá và Xã hội; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Đình Hưng 
 

 

 

 



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG CÔNG VỤ  

TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG (SIM PKI) CHO CÁ NHÂN LÃNH ĐẠO 

 

1. Thông tin đầu mối cung cấp thông tin:  

- Họ và tên: Ngô Tấn Tài ;   Số định danh cá nhân: 056086000242 Ngày cấp: 25/3/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội. 

- Chức vụ: Ngô Tấn Tài. Số điện thoại di động: 0987627738  Địa chỉ thư điện tử công vụ: vhxh.bangoi@khanhhoa.gov.vn 

2. Số lượng  à d nh   ch đ ng     11, gồm: 

 

TT 
H   à 

tên 

Ngày 

sinh 

Số định 

danh 

cá nhân/ 

Ngà  cấp  

n i cấp 

 

Đị  ch  thư đi n 

t  công  ụ 

T n c  

q  n  t  

ch c 

công t c 

Ch c  ụ 

Số đi n 

thoại di 

động 

Đ n  ị cung 

cấp dịch vụ 

mạng di dộng 

(Mobifone, 

Vinaphone, 

Viettel...); Đã 

đăng ký dịch 

vụ dữ liệu di 

động 

(3G/4G/5G) 

(1) 

Đã cập nhật 

thông tin 

ch ng thư 

số (sau khi 

hợp nhất, sáp 

nhập đơn vị 

hành chính) 

(Có/Chưa) 

SIM PKI 

(2) 

1 

Nguyễn 

Quốc 

Bảo 

05/02/

1974 

0560740002

58; cấp 

ngày: 

25/3/2021; 

nơi cấp: Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành chính 

nqbao.bangoi@kh

anhhoa.gov.vn 

Đảng ủy 

phường 

Ba Ngòi 

Bí thư 
09140298

23 
Vinaphone  Vinaphone/cs 



về TTXH 

2 
Lê Xuân 

Nam 

23/8/1

977 

0560770002

60; cấp ngày 

25/3/2021; 

nơi cấp: Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành chính 

về TTXH  

lxnam.bangoi@k

hanhhoa.gov.vn 

Đảng ủy 

phường 

Ba Ngòi 

Phó Bí thư 
09144564

58 
Vinaphone  Vinaphone/cs 

3 

Đỗ 

Xuân 

Phi 

16/12/

1978 

0560780002

87; cấp 

ngày: 

25/3/2021; 

nơi cấp: Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành chính 

về TTXH 

dxphi.bangoi 

@khanhhoa.gov.v

n 

Hội 

đồng 

nhân 

dân 

phường 

Ba Ngòi 

Phó Chủ 

tịch 

09140864

30 
Vinaphone  Vinaphone/cs 

4 

Phạm 

Thị 

Ngọc 

Ánh 

19/02/

1983 

0561830003

23; cấp 

ngày: 

10/4/2021, 

nơi cấp: nơi 

cấp: Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

ptnanh.bangoi 

@khanhhoa.gov.v

n 

Ủy ban 

nhân 

dân 

phường 

Ba Ngòi 

Chủ tịch 
09143554

79 
Vinaphone  Vinaphone/cs 



hành chính 

về TTXH 

5 

Hoàng 

Đình 

Hưng 

11/11/

1985 

0380850237

17; cấp 

ngày: 

25/3/2021, 

nơi cấp: nơi 

cấp: Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành chính 

về TTXH 

hdhung.bangoi 

@khanhhoa.gov.v

n 

Ủy ban 

nhân 

dân 

phường 

Ba Ngòi 

Phó Chủ 

tịch 

09358707

24 
Mobifone  Mobifone/cs 

6 

Nguyễn 

Bình 

Nhật 

26/9/1

984 

0560840002

75; cấp 

ngày: 

03/10/2024, 

nơi cấp: nơi 

cấp: Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành chính 

về TTXH 

nbnhat.bangoi 

@khanhhoa.gov.v

n 

Ủy ban 

nhân 

dân 

phường 

Ba Ngòi 

Phó Chủ 

tịch 

09868080

31 
Viettel  Viettel/cs 

7 

Nguyễn 

Hồng 

Hải 

09/11/

1970 

0010700232

20; cấp 

ngày: 

10/4/2021, 

nơi cấp: Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành chính 

về 

nhhai.bangoi 

@khanhhoa.gov.v

n 

Ủy ban 

mặt trận 

tổ quốc 

Việt 

Nam 

phường 

Ba Ngòi 

Chủ tịch 
09051320

18 
Mobifone  Mobifone/cs 



8 

Châu 

Hoàng 

Nguyên 

11/05/

1981 

0560810002

56; cấp ngày 

25/3/2021, 

nơi cấp: Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành chính 

về 

chnguyen.bangoi 

@khanhhoa.gov.v

n 

Ủy ban 

mặt trận 

tổ quốc 

Việt 

Nam 

phường 

Ba Ngòi 

Phó Chủ 

tịch phụ 

trách Công 

đoàn 

09425982

98 
Vinaphone  Vinaphone/cs 

9 
Đỗ Văn 

Toàn 

14/06/

1976 

0560760150

12; cấp 

ngày: 

17/6/2021, 

nơi cấp: Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

dvtoan.bangoi 

@khanhhoa.gov.v

n 

Ủy ban 

mặt trận 

tổ quốc 

Việt 

Nam 

phường 

Ba Ngòi 

Phó Chủ 

tịch phụ 

trách Cựu 

Chiến binh 

09324133

68 
MobiFone  MobiFone/cs 

10 

Trịnh 

Thị Thu 

Huyền 

22/11/

1976 

0261760046

18; cấp 

ngày: 

25/3/2021, 

nơi cấp: Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

ttthuyen.bangoi 

@khanhhoa.gov.v

n 

Ủy ban 

mặt trận 

tổ quốc 

Việt 

Nam 

phường 

Ba Ngòi 

Phó Chủ 

tịch phụ 

trách Hội 

Phụ nữ 

Công đoàn 

09743242

42 
Viettel  Viettel/cs 

11 
Lê Quốc 

Nam 

09/02/

1994 

0560940001

67; cấp 

ngày: 

lqnam.bangoi 

@khanhhoa.gov.v

n 

Ủy ban 

mặt trận 

tổ quốc 

Phó Chủ 

tịch phụ 

trách Đoàn 

09359277

14 
MobiFone  MobiFone/cs 



15/11/2024, 

nơi cấp: Bộ 

Công an 

Việt 

Nam 

phường 

Ba Ngòi 

Thanh niên 

 hi ch    

(1) Ghi tên nhà mạng và tình trạng đăng ký dịch vụ dữ liệu, ví dụ  Viettel/Có; Mobifone/Chưa,… 

(2) Nếu Thuê bao muốn đăng ký sử dụng SIM PKI thì điền thông tin nhà mạng viễn thông (Viettel, Vinaphone, Mobifone);  

Thuê bao muốn chuyển số đang sử dụng sang SIM PKI thì ghi thêm ký hiệu "cs" (Ví dụ: Viettel/cs). 

Nếu không đăng ký sử dụng thì bỏ trống. 
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